TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: KỸ THUẬT GIAO THÔNG
Bộ môn: KỸ THUẬT TÀU THỦY
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: HÀN TÀU THỦY
· Tiếng Anh: SHIP WELDING




Mã học phần:





Số tín chỉ:
2



Đào tạo trình độ: 

Đại học








Học phần tiên quyết:

Kết cấu – Sức bền tàu thủy 

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị kiến thức về các phương pháp và kỹ thuật hàn kết cấu tàu thủy cũng như vấn đề biến dạng hàn, các dạng khuyết tật thường gặp và phương pháp kiểm tra khắc phục... giúp người học giải quyết vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực hàn tàu thủy.
3. Mục tiêu:

Giúp người học có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực hàn tàu thủy để thực hiện các công việc chuyên môn như: xây dựng quy trình hàn, lựa chọn phương pháp hàn, triển khai thi công hoặc kiểm tra, giám sát công việc hàn cho tàu cụ thể.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Áp dụng những tiểu chuẩn, quy định về hàn kết cấu tàu thủy cho tàu cụ thể

b) Lựa chọn phương pháp hàn phù hợp cho mối hàn kết cấu tàu thủy cụ thể

c) Dự đoán ứng suất, biến dạng và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, khắc phục biến dạng cho kết cấu tàu cụ thể.
d) Kiểm tra, giám sát chất lượng mối hàn và đề xuất các giải pháp sửa chữa khuyết tật.
5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

1.3
	Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy
Đặc điểm hàn kết cấu tàu thủy

Những quy định chung về hàn kết cấu tàu thủy
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng mối hàn kết cấu tàu thủy
	a
	3
	6

	2

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
	Các phương pháp hàn ứng dụng trong ngành kỹ thuật tàu thủy
Phương pháp hàn Hồ quang tay
Phương pháp hàn Hồ quang dưới lớp thuốc trợ dung

Phương pháp Hàn hồ quang bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ

Phương pháp Hàn hồ quang bằng điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ 

Một số phương pháp hàn đặc biệt
	b
	5
	10

	3
3.1

3.2

3.3
	Ứng suất và biến dạng hàn kết cấu tàu thủy
Nguyên nhân gây ra ứng suất và biến dạng
Các dạng ứng suất và biến dạng hàn tàu thủy
Biện pháp phòng ngừa ứng suất và biến dạng
	c
	2
	4

	4

4.1

4.2
	Khuyết tật mối hàn

Khuyết tật mối hàn và biện pháp khắc phục

Phương pháp kiểm tra khuyết tật
	d
	2
	4


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bùi Văn Nghiệp
	Hàn tàu thủy
	2010
	Nội bộ
	Thư viện
	x
	

	2
	
	Hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển – Phần NB-07
	2005
	Đăng kiểm Việt Nam
	Giảng viên cung cấp
	
	x

	3
	
	Quality Standard – Hyundai Vinashin Shipyard co., LTD
	2008
	HVS
	Giảng viên cung cấp
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Thuyết trình
	a,b,c,d
	10

	2
	Thực hành
	a,b,c,d
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	a,b,c,d
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d
	60
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